
 

DANH SÁCH 

Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

xã Đồng Thịnh huyện Nghĩa Hưng 

Số TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Nguyễn Trọng Huế 

PBTĐU, Chủ tịch 

UBND  

 

0948325100 

 

Tổ trưởng Tổ công 

tác 

2 Trương Văn Nguyên P. Chủ tịch UBND xã 
0945831475 

 
Tổ phó tổ công tác 

3 Bùi Văn Chiếm P. Chủ tịch UBND xã 
0948585298 

 
Tổ phó tổ công tác 

4 Đỗ Chí Công Trưởng Công an xã 0838100026 Tổ phó Thường trực  

5 Phạm Thị Yến Huệ 
Văn phòng UBND, 

HĐND 
0914594918 Thành viên 

6 Phạm Văn Thiêm Trưởng ban VH-TT 0912208743 Thành viên  

7 Nguyễn Văn Viện 
Trưởng trạm Y tế Nghĩa 

Thịnh 
0945467476 Thành viên 

8 Tống Thị Nụ 
Trưởng trạm Y tế Nghĩa 

minh 
0916486437 Thành viên 

9 Khương Thị Tươi 
Phụ trách Trạm Y tế 

Nghĩa Đồng 
0912724770 Thành viên 

10 Trần Duy Hưng Cán bộ Lao động TBXH 0985988828 Thành viên 

11 Đới Minh Quý Công chức TP-HT 0946628280 Thành viên 

12 Bùi Thị Thuý Công chức địa chính 0986364997 Thành viên 

13 Bùi Văn Hiến Chủ tịch MTTQ 0942962280 Thành viên 

14 Nguyễn Quang Sáng Chủ tịch HND 0945983156 Thành viên 

15 Khương Văn Cao Công chức Tài chính 0948190999 Thành viên 

16 Phạm Thị Dịu Bí thư ĐTN 0916444061 Thành viên 

17 Vũ Thị Phương  Chủ tịch HPN 0976565569 Thành viên 

18 Vũ Thị Tuyết Văn phòng- Thống kê 0834493678 Thành vên 



2 

 

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Nguyễn Văn Tuấn  P. Trưởng CAX 0917512641 Thành vên 

20 
Trần Văn Tuyển 

Đài truyền thanh Nghĩa 

Đồng 0339762965 
Thành vên 

21 
Trương Văn Hùng 

Đài truyền thanh Nghĩa 

Thịnh 0839435050 
Thành viên 

22 
Tống Văn Chinh 

Đài truyền thanh Nghĩa 

Minh 0949217216 
Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Phú Cốc xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày   /9/2022 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Đức Tính Bí thư Chi bộ   Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Nguyễn Thị Mai Trưởng Thôn 0398.672.721  Tổ phó Tổ công tác 

3 Vũ Văn Chính Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Bùi Thị Nếp Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên  

5 Bùi Mạnh Hùng Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Cốc Thành Đoài xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Phạm Văn Chiêm Bí thư Chi bộ   Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Phạm Văn Ruyệt Trưởng xóm 0395.931.155  Tổ phó Tổ công tác 

3 Lương Văn Thắng Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 
Nguyễn Thị Thu 

Hòa 
Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên  

5 Lương Văn Thắng Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Cốc Thành Đông xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Phạm Văn Viên Bí thư Chi bộ   Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Phạm Văn Thành Trưởng xóm 0363.585.158  Tổ phó Tổ công tác 

3 Trần Văn Tiện Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Trần Thị Lan Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên  

5 Đỗ Thị Thanh Xuân Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Lộng Điền xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Đình Quảng Bí thư Chi bộ   Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Phạm Văn Mỹ Trưởng xóm 0397.213.669  Tổ phó Tổ công tác 

3 Vũ Văn Khánh Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Trịnh Thị Thắm Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên  

5 Vũ Văn Bình Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Trang Túc Đông xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Văn Rong Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Vũ Hoàng Nam Trưởng xóm 0386.971.736 Tổ phó Tổ công tác 

3 Vũ Văn Luyn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Vũ Thị Hồng Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Phạm Thị Đào Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Trang Túc Đoài xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Khương Văn Sang Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Khương Văn Đắc Trưởng xóm 0915.428.474 Tổ phó Tổ công tác 

3 Khương Văn Hóa Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Dương Thị Sâm Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Khương Thị Hường Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Đông Lĩnh xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Lăng P. Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Dương Văn Ba Trưởng xóm 0366.279.247 Tổ phó Tổ công tác 

3 Đới Quang Trường Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Vũ Thị Ruốt Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 
Nguyễn Quốc 

Vượng 
Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Trần Hưng xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Văn Khà Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Vũ Văn Hướng Trưởng Thôn 0364.252.027 Tổ phó Tổ công tác 

3 Vũ Văn Thao Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Khương Thị Thu Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Vũ Trọng Tấn Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Hải Lạng Trang xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày   /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Đỗ Văn Thuyên Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Đới Văn Trung Trưởng xóm 0915.040.114 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Phạm Thị Liễu Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Đới Ngọc Tiến Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Hạ Kỳ xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Ngô Văn Hạnh Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Nguyễn Văn Giang Trưởng xóm 0333.563.582 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Đới Thị Vải Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Nguyễn Thị Linh Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Hải Bình xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Trịnh Ngọc Chiến Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Trương Văn Toản Trưởng xóm 0945.917.027 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Bùi Thị Quý Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Hoàng Văn Minh Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Hải Sơn xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Trịnh Quốc Bảo  Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Vũ Văn Tựa Trưởng xóm 0828.809.820 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Vũ Thị Ngọc Linh Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Nguyễn Thị Thịnh Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Nam Tân Tiến xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Hoàng Văn Tuân Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Trịnh Văn Khôi Trưởng xóm 0375.544.759 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Dương Thị Xuân Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Trần Thị Dơn Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Nam Thanh Nghị xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Phạm Văn Khánh Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Trịnh Văn Dinh Trưởng xóm 0357.327.335 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Đới Thị Gấm Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Nguyễn Thị Thúy Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Bình Long Nghị xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Nhuế Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Nguyễn Thị Lý Trưởng xóm 0339.459.295 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Đới Thị Nga Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Trịnh Trung Đức Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Hưng Thịnh xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thuy Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Trần Xuân Phô Trưởng xóm 0344.629.624 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Phạm Thị Na Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Dương Văn Cả Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Hưng Đạo xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Thịnh Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Nguyễn Long Biên Trưởng xóm 0389.433.715 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Nguyễn Thị Liên Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Bùi Xuân Lộc Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Hanh Thụ xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Sơn Hải Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Bùi Văn Tuấn Trưởng xóm 0946.183.575 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Trần Thị Hằng Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Vũ Ngọc Vinh Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Thôn Thượng Kỳ xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Đức Lợi Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Vũ Văn Tửu Trưởng xóm 0947.541.376 Tổ phó Tổ công tác 

3 Chưa kiện toàn Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Phạm Thị Lụa Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Dương Thị Len Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xóm Đắc Ninh xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Hoàng Cao Thế Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng xóm 0382.953.885 Tổ phó Tổ công tác 

3 Bùi Thị Phượng Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Bùi Thị Phượng Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Hoàng Mạnh Đề Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xóm Đắc Khang xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Trần Văn Nguyện Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Tống Văn Tư Trưởng xóm 0382.953.885 Tổ phó Tổ công tác 

3 Tống Thị Thư Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Hoàng Thị Thoa Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Tống Minh Trí Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xóm Đắc Phú xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Tống Hồng Quý Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 
Nguyễn Thành 

Lương 
Trưởng xóm 0378.586.581 Tổ phó Tổ công tác 

3 Dương Văn Na Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Tống Thị Quý Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Trần Quang Việt Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xóm Đắc Quý xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Tống Thanh Cao Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Tống Văn Hiểu Trưởng xóm 0378.586.581 Tổ phó Tổ công tác 

3 Tống Văn Tình Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Bùi Thị Uyển Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 
Trần Phương Hồng 

Nhung 
Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xóm Thượng Kỳ Tây xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Dương Văn Hùng Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Dương Văn Tường Trưởng xóm 0346.643.618 Tổ phó Tổ công tác 

3 Đỗ Văn Phương Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Đỗ Thị Dịu Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Dương Văn Bình Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xóm Đông Mỹ xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Văn Sỹ Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Bùi Văn Nhân Trưởng xóm 0369.594.548 Tổ phó Tổ công tác 

3 Bùi Văn Cường Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Tống Thị Thúy Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Bùi Quang Dự Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 



2 

 

 

 

DANH SÁCH 

Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xóm Đông Mỹ xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. 

 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND, ngày    /9/2024 của UBND xã) 

 

 

 

 

S TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Vũ Duy Nho Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng Tổ công tác 

2 Nguyễn Thị Huyền Trưởng xóm 0944.564.853 Tổ phó Tổ công tác 

3 Đỗ Văn Vũ Phó xóm (CAV)  Thành viên 

4 Trần Thị Nhàn Chi hội trưởng Phụ nữ   Thành viên 

5 Trần Thị Thanh Hoa Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 
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